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DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN MỚI 

 NĂM HỌC 2021 – 2022  

 

STT HỌ TÊN NĂM SINH NỮ 

ĐỊA CHỈ 

Số nhà Đường Tổ 
Khu 

phố 
Phường 

Nhóm lớp: 19 – 24 tháng 

1 Nguyễn Ngọc Hiểu  An 24 02 2020 x 373 Chân Lý 10 3 Bình Thọ 

2 Trần Hoàng  Bách 25 12 2019  33/28 Đặng Văn Bi 11 6 Trường Thọ 

3 Nguyễn Phú Hào 06 12 2019  121 6 4 1 Linh Xuân 

4 Nguyễn Minh  Khôi 06 12 2019  29A 9 3 3 Trường Thọ 

5 Hoàng Bảo Nam 27 11 2019  
A2-510, 

CCCD 
12 5 5 Trường Thọ 

6 Lê Hân Nghiên 10 10 2019 x 126/2 Đặng Văn Bi   Bình Thọ 

7 Đào Thảo Minh Ngọc 11 11 2019 x 
A1-0309            

CCCD 
13 2 5 Trường Thọ 

8 Nguyễn Hải Phong 14 12 2019  50/1 Dân Chủ 13 3 Bình Thọ 

9 Nguyễn Đức  Phú 26 01 2020  6 8  3 Linh Trung 

10 Phạm Minh Trí 13 12 2019  7B/23  Einstein 5 4 Bình Thọ 

11 Phạm Lưu Nhã  Uyên 23 01 2020 x 12C  Einstein 4 4 Bình Thọ 

12 Trần Hoàng Phi Yến 01 10 2019 x 03 Nguyễn Văn Bá 4 4 Bình Thọ 

Nhóm lớp: 25 – 36 tháng 

01 
Nguyễn Hoàng 

Khánh 
An 15 05 2019 x 

B5C 

CXĐL 
1 1 6 Trường Thọ 

02 Nguyễn Tú Anh 17 03 2019 x 116/47 Quốc Lộ 1A 11 6 Linh Trung 

03 Nguyễn Nhã Anh 10 04 2019 x 106A1 Chung cư lô C 1 6 Trường Thọ 

04 Nguyễn Đỗ Quỳnh Anh 23 06 2019 x 33/28 Đặng Văn Bi 11 6 Trường Thọ 



05 Trần Phúc Khang 26 07 2019  13 Chu Mạnh Trinh 5 3 Bình Thọ 

06 Tưởng Phước Khang 16 08 2019  142 Khổng Tử 3 4 Bình Thọ 

07 Tôn Nguyễn Đăng Khôi 16 02 2019  130/11 11 5 9 Trường Thọ 

08 Nguyễn Vũ Tuấn Khôi 30 04 2019  232/25 Đặng Văn Bi 4 1 Bình Thọ 

09 Nguyễn Hoàng Uyên My 05 01 2019 x D2 Man Thiện 4 1 TNP.A 

10 Trần Huyền An Nhiên 09 05 2019 x 9/39/5 Đặng Văn Bi 11 6 Trường Thọ 

11 Trịnh Trần Minh Thiện 24 06 2019  9/33 Đặng Văn Bi 10 6 Trường Thọ 

12 Đỗ Minh Trí 25 02 2019  82 Đặng Văn Bi 01 04 Bình Thọ 

Lớp: Mầm  

01 Nguyễn Minh Đức 28 04 2018  155 Thống Nhất 7 3 Bình Thọ 

02 Nguyễn Hoàng Dược 19 08 2018  CCLavita 3 2 6 Trường Thọ 

03 Nguyễn Trần Hải  Đăng 24 07 2018  1/1 4 2 2 Bình Thọ 

04 Văn Bảo  Hân 07 12 2018 x 4/142 Khổng Tử 4 4 Bình Thọ 

05 Phan Trung  Kiên 20 09 2018  13/24 12 21 2 Linh Chiểu 

06 Vũ Mai Anh Khôi 03 04 2018  38/8A 3 15 6 Trường Thọ 

07 Lê Trần Khôi Nguyên 02 04 2018  310 Võ Văn Ngân 2 3 Bình Thọ 

08 Đỗ Thế  Phong 26 10 2018  78/5/1 3 6 8 Trường Thọ 

09 Võ Trần Anh  Thư 10 04 2018 x 36A 4 5 5 Trường Thọ 

10 Trần Ngọc Như  Ý 19 02 2018 x 119 Thống Nhất 6 3 Bình Thọ 

11 Tạ Hỷ Như Ý 09 06 2018 x 30 Dân Chủ 2 3 Bình Thọ 

Lớp: Chồi 

01 Nguyễn Vũ Tuấn  Khang 18 7 17  232/25 Đặng Văn Bi 4 1 Bình Thọ 

02 Trương Bảo Gia  Khánh 22 9 17  56/6 494 9 4 TNP.A 

03 Nguyễn Khánh  Thiện 8 2 17  22/9 25 31 5 
Hiệp Bình 

Chánh 

04 Cao Phương  Thy 09 11 17 x 5 Khổng tử 2 1 Hiệp Phú 

 

 



Lớp: Lá 

01 Đoàn Tuấn Anh 26 08 16  7 
Lương Khải 

Siêu 
2 3 Bình Thọ 

02 Văn Tuấn Bảo 14 8 16  4/142 Khổng Tử 4 4 Bình Thọ 

03 Nguyễn Thành Đại 30 7 16  10/14/6 4 6 5 Trường Thọ 

04 Nguyễn Tùng Lâm 7 5 16 x 116/47 Quốc Lộ 1A 11 6 Linh Trung 

05 Vũ Trần Anh  Thư 01 09 16 x 8/12 13  1 Bình Thọ 

06 Nguyễn Nhã Uyên 28 04 16 x CCCD 12 2 5 Trường Thọ 

 

           Hiệu trưởng 

             Nguyễn Thị Hồng Điệp 


